
1 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A - 076.57 07/03/2024 07/03/2026 TX4224000151
2 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A - 195.01 07/03/2024 07/03/2030 TX4224000152
3 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A - 079.05 07/03/2024 07/03/2026 TX4224000153
4 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A - 199.15 07/03/2024 07/03/2030 TX4224000154
5 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A - 107.49 07/03/2024 07/03/2027 TX4224000155
6 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A - 090.70 07/03/2024 07/03/2027 TX4224000156
7 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A - 064.54 07/03/2024 07/03/2027 TX4224000157
8 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A - 191.80 07/03/2024 07/03/2030 TX4224000158
9 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A - 189.05 07/03/2024 07/03/2030 TX4224000159
10 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A - 109.73 07/03/2024 07/03/2027 TX4224000160
11 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A - 108.18 07/03/2024 07/03/2027 TX4224000161
12 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A - 150.24 07/03/2024 07/03/2029 TX4224000162
13 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38E - 006.44 12/03/2024 26/02/2026 TX4224000163
14 Công ty Cổ phần Tiến Kình - CN Hà Tĩnh 38E - 005.06 18/03/2024 01/03/2031 TX4224000164
15 Công ty Cổ phần Tiến Kình - CN Hà Tĩnh 38E - 005.11 18/03/2024 01/03/2031 TX4224000167
16 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38E - 005.41 22/03/2024 15/03/2026 TX4224000168
17 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38E - 006.09 24/03/2024 24/03/2029 TX4224000170

18 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-014.95 07/03/2024 07/03/2031 CĐ4224000050

Ngày hêt 

hạn phù 
hiêu 

Ghi chú

Phù phiệu xe ta xi

Phù hiệu xe tuyến cố định

PHỤ LỤC 2
Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hành khách do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/03/2024 đến 31/03/2024
(Phụ lục kèm theo Công văn số:            /SGTVT-QLVTPT&NL ngày          tháng 4 năm 2024 

của Sở GTVT Hà Tĩnh)
STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Biển số xe Ngày cấp

 Phù hiệu

Số: 75/SGTVT-VT; 16/04/2024; 11:7:41 +07:00



19 Công ty TNHH VT hành khách Quỳnh Hằng 38G-001.38 08/03/2024 08/03/2031 CĐ4224000052
20 HTX VTHK Đồng Tâm 38F-001.35 12/03/2024 15/12/2027 CĐ4224000055
21 HTX VTHK Đồng Tâm 38F-000.27 12/03/2024 20/09/2027 CĐ4224000056
22 Công ty TNHH Sơn Mỹ 38E - 006.01 22/03/2024 05/01/2025 CĐ4224000058
23 Công ty CPVT hành khách Trường Vịnh 38G - 000.70 31/03/2024 31/03/2030 CĐ4224000061

24 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-007.96 26/03/2024 26/03/2031 XB4224000022
25 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.92 26/03/2024 26/03/2031 XB4224000021
26 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38E - 006.60 26/03/2024 26/03/2031 XB4224000026
27 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38G - 000.01 26/03/2024 26/03/2031 XB4224000025

28 Công ty CP dịch vụ thương mại Vương Anh Quốc 37F - 006.66 20/03/2024 13/03/2027 HĐ4224000027
29 Công ty CP dịch vụ thương mại Vương Anh Quốc 37F - 006.21 20/03/2024 13/03/2027 HĐ4224000028
30 Công ty CP dịch vụ thương mại Vương Anh Quốc 38F-006.79 25/03/2024 01/04/2028 HĐ4224000032
31 Công ty TNHH DL&TM Bảo Huy 38E - 006.39 14/03/2024 14/03/2031 HĐ4224000015
32 Công ty TNHH Vận tải Du lịch Tuấn Anh 38E - 006.21 01/03/2024 01/03/2029 HĐ4224000012

Phù hiệu xe buýt

Phù hiệu xe hợp đồng


